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I. TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) 
Câu 1. Ở Nhật Bản yếu tố nào được coi là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế?
A. yếu tố con người.                   
B. vai trò của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế.
[bookmark: _GoBack]C. việc áp dụng những thành tựu KH-KT     
D. các công ti Nhật Bản có sức cạnh tranh cao.
Câu 2. Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian
A. tháng 5/1995              B. tháng 6 /1995              C. tháng 7/ 1995       D. tháng 8/1995
Câu 3. Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai:
A. đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa.             B. đứng thứ hai trong giới tư bản chủ nghĩa.
C. đứng thứ ba trong giới tư bản chủ nghĩa.         D. đứng thứ tư trong giới tư bản chủ nghĩa.
Câu 4. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai:
A. Anh      B. Pháp        C. Mĩ.           D. Nhật
Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai Đảng nào thay nhau nắm quyền ở Mĩ?
A. Đảng Dân chủ và Đảng Độc lập.                    B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
C. Đảng Cộng hòa và Đảng Độc lập.                  D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
Câu 6. Sự kiện nào được coi à “Ngọn gió thần” đối với nền kinh tế Nhật Bản?
A. cải cách ruộng đất.                                         B. ban hành hiến pháp 1946.
C. chiến tranh Triều Tiên.                                   D. chiến tranh Việt Nam.
Câu 7. Tháng 2 – 1945, Hội nghị Ianta được tổ chức với sự tham gia của nguyên thủ những nước nào?
A. Mĩ, Anh, Pháp.      B. Mĩ, Liên Xô, Đức      C. Mĩ, Liên Xô, Nhật Bản.    D. Mĩ, Liên Xô, Anh.
Câu 8. Để giữ gìn hòa bình, an ninh và trật tự thế giới sau chiến tranh, Hội nghị Ianta đã quyết định vấn đề gì?
A. thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc.             
B. tổ chức trật tự thế giới sau chiến tranh.
C. phân chia các khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng trên thế giới.
D. thực hiện chế độ quân quản ở các nước bại trận.
Câu 9. Chiến tranh lạnh chủ yếu là cuộc chạy đua trên lĩnh vực nào?
A. kinh tế                        B. chính trị                  C. khoa học – kĩ thuật                  D. quân sự
Câu 10. Loại vật liệu nào giữ vị trí quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày và trong các ngành công nghiệp?
A. vật liệu siêu bền         B. vật liệu Nano            C. vật liệu siêu dẫn            D. vật liệu Polime
Câu 11. Thành tựu quan trọng nào trong nông nghiệp đã góp phần giải quyết vấn đề lương thực cho con người?
A. chế tạo công sản xuất mới.                              B. những phát minh về công nghệ sinh học.
C. cuộc “Cách mạng xanh”.                                 D. chế tạo phân bón sinh học.
Câu 12. Đến tháng 12/ 2020, Liên minh Châu Âu (EU) có tổng cộng mấy nước thành viên?
A. 24 nước.                B. 25 nước.                   C. 26 nước.          	D. 27 nước.













Câu 13. Hãy cho biết vai trò chính của Liên hợp quốc?
A. Duy trì hòa bình, an ninh thế giới,…giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, văn hóa.
B. Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác của các nước trên thế giới về lĩnh vực văn hóa.
C. Duy trì sự phát triển về kinh tế các nước trên thế giới trong bối cảnh hòa bình.
D. Đẩy mạnh giúp đỡ các nước Tây Âu khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.
Câu 14. Vì sao Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
A. Sự suy giảm của hai nước về nhiều mặt
B. Phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô mất, của Mĩ bị thu hẹp
C. Trật tự hai cực I-an-ta đã bị xóa mòn và sụp đổ hoàn toàn
D. Nền kinh tế hai nước lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.
Câu 15. Tổ chức Liên minh châu Âu (EU) ra đời nhằm mục đich gì?
A. Hợp tác về kinh tế và văn hoá.           B. Hợp tác về kinh tế và chính trị.
C. Hợp tác về kinh tế và khoa học.        D. Hợp tác về chinh trị và văn hoá.
II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 16 (2 điểm): a. Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học-kĩ thuật? 
      b. Theo em, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật thúc đẩy xã hội phát triển như thế nào?
Câu 17 (3 điểm): a. Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế nước Mĩ trong những năm 1945-1950. 
       b. Vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc?
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